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                                  HÌNH TAM GIÁC
           ĐỀ SỐ 38
    LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu)

[image: image131.wmf]1
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K                                   A                                                         D

              M                            N                   B                            C                     E                          G


Hình tam giác có                        ...........................................................
                                   ...........................................................

       ba góc nhọn                         ...........................................................
                                   ...........................................................

            №Bài 2. Vẽ đường cao của mỗi hình ứng với đáy MN :

 

K                                                     M                                     K

        M                              N                      K                         N                               M                  N

         §Nâng cao 11.5: Có ba thùng đựng gạo nhưng chưa đầy .Sau khi đổ 
[image: image1.wmf]1
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 số gạo ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai , rồi đổ
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 số gạo hiện có ở thùng thứ hai sang thùng thứ ba , Rồi đổ
[image: image3.wmf]1

10

 số gạo hiện có ở thùng thứ ba sang thùng thứ nhất , Thì ở mỗi thùng điều có 18 kg gạo .Hỏi lúc đầu  mỗi thùng có bao nhiêu kg gạo ?

         §Nâng cao 11.6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi thửa ruộng hình vuông cạnh 80 m . Nếu giảm chiều dài mảnh vườn đi 30 m và tăng chiều rộng thêm 10 m thì mảnh vườn sẽ có hình vuông . Tính diện tích mảnh vườn .    

     KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                              BÀI 38 * HÌNH TAM GIÁC
                                                                               A


 

1* HÌNH TAM GIÁC

          B                        C


                          Chú ý


2* ĐÁY VÀ ĐƯỜNG CAO


           A


BC là đáy, AH là đường cao ứng với đáy BC.

             Độ dài AH là chiều cao.

           B          H                  C

                      DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
           ĐỀ SỐ 39
   LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :


Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy .................................................................................................................................................

            №Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :


a) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 7cm và chiều cao 4cm là :

                ..............................................................................................................................................................................................................................................................


b) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 15m và chiều cao 9m là :

                .............................................................................................................................................................................................................................................................. 
c) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 3,7dm và chiều cao 4,3dm là :

                ..............................................................................................................................................................................................................................................................

            №Bài 3. Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 13,5m và chiều rộng 10,2m.


Tính diện tích hình tam giác EDC.


A         E                            B



 D        H                            C

            №Bài 4. Đặt tính rồi tính :


 a) 356,37 + 542,81 ;







b) 605,16 + 247,64.


 c) 416,3 – 252,17 ;







d) 362,95 – 77,28.


 e) 25,14 x 3,6 ;







                     f) 36,14 x 4,2.


 h) 78,24 : 1,2            ;







k) 45,15 : 8,6.

            №Bài 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :


 a) 5m5cm = .........m ;










 b) 5m25dm2 = ...........m2.

     KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                           BÀI 39 * DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
   1* QUY TẮC





  2* THỰC HÀNH 

VÍ DỤ 1. Tính diện tích hình tam giác có :

a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.



             Bài giải:

a)                     Diện tích hình tam giác là :

                            
8 x 6 : 2 = 24 (cm2)

b)                     Diện tích hình tam giác là :

                      2,3 x 1,2 : 2 = 1,38 (dm2).


Đáp số : a) 24cm2; b) 1,38dm2.
VÍ DỤ 2. Tính diện tích hình tam giác có :

a) Độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm.

b) Độ dài đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m.



             Bài giải:

a)                                            Đổi 5m = 50dm

                                          Diện tích hình tam giác là : 

             
                          50 x 24 : 2 = 600 (dm2)

b)                                       Diện tích hình tam giác là :

                                            42,5 x 5,2 : 2 = 110,5 (m2)

                 Đáp số : a) 600dm2; b) 110,5m2.
                                     HÌNH THANG

           ĐỀ SỐ 40
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5


№Bài 1: Nối mỗi hình với tên gọi tương ứng :


         Hình bình hành


 Hình chữ nhật


   Hình thoi



Hình thang




         §Nâng cao 11.7: Tam giác ABC có cạnh BC dài 36 cm , chiều cao xuất phát từ A bằng 26 cm .Trên cạnh AB lấy đoạn AM bằng 
[image: image4.wmf]2
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 cạnh AB , trên AC lấy đoạn AN bằng  
[image: image5.wmf]2
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 cạnh AC. Tính diện tích tứ giác MNCB.

         §Nâng cao 11.8: Cho tam giác ABC vuông góc ở A có cạnh AB dài 40 cm , cạnh AC dài 50 cm . Trên cạnh AB lấy đoạn AD dài 10 cm . Từ D kẻ đường thẳng song song với AC và cắt BC tại E . Tính diện tích tam giác BDE.

         §Nâng cao 11.9: Cho tam giác ABC . Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho BM bằng 
[image: image6.wmf]1
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 cạnh AB ,trên cạnh AC lấy điểm N sao cho CN bằng 
[image: image7.wmf]1
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 cạnh AC . Nối B với N . Nối C với M ,hai đoạn thẳng BN và CM cắt nhau tại O. Hãy so sánh diện tích hai tam giác OMB và ONC.

     KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                                 BÀI 40 *  HÌNH THANG
   1* HÌNH THANG
A                        B



C                                                        D


Hình thang ABCD có :

· Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC.

· Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song.


A              B


D    H                            C




AH là đường cao. Độ dài AH là chiều cao.

             2* THỰC HÀNH
VÍ DỤ 1. Bài 1 – SGK Toán 5 – Trang 91.Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang ?



                    Bài giải:

Các hình thang : Hình 1, hình 2, hình 4, hình 5, hình 6.
VÍ DỤ 2 . Bài 2 – SGK Toán 5 – Trang 91.


                    Bài giải:

· Hình 1, hình 2, hình 3 có bốn cạnh và bốn góc.

· Hình 1 và hình 2  có hai cặp cạnh đối diện song song.
· Hình 3  chỉ có một cặp cạnh đối diện song song .

· Hình 1 có bốn góc vuông.

                         DIỆN TÍCH HÌNH THANG

            ĐỀ SỐ 41
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

	                                                              Hình thang

	        Đáy lớn
	        Đáy bé
	        Chiều cao
	        Diện tích

	           15cm
	        10cm
	         12cm
	

	            
[image: image8.wmf]4
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m
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2

m
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m
	

	           1,8dm
	        1,3dm
	          0,6dm
	



№Bài 2. Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi  thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

            №Bài 3. a) Một hình thang có diện tích 20m2, đáy lớn 55dm và đáy bé 45dm. Tính chiều cao của hình thang.


b) Tính trung bình cộng hai đáy của hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7m2 và chiều cao bằng 2m.

            №Bài 4. Tính diện tích hình tam giác biết:


a) Độ dài đáy 10cm, chiều cao 8cm.


b) Độ dài đáy 2,2dm, chiều cao 9,3cm.


c)  Độ dài đáy 
[image: image11.wmf]4
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m, chiều cao 
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m.

            №Bài 5. Một hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật tăng thêm bao nhiêu phần trăm ?

      KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                        BÀI 41 *  DIỆN TÍCH HÌNH THANG

   1* QUY TẮC


    2* THỰC HÀNH 

VÍ DỤ 1. Tính diện tích hình thang, biết:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm ; chiều cao là 5cm.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m và 6,6m ; chiều cao là 10,5m.



             Bài giải:


a) Diện tích hình thang là :

                                           
[image: image13.wmf](128)x5

2

+

 = 50 (cm2)


b) Diện tích hình thang là : 

                                          
[image: image14.wmf](9,46,6)x10,5

2

+

 = 84 (m2)


Đáp số : a) 50cm2.

                                                                                     b) 84m2.


VÍ DỤ 2. Tính diện tích mỗi hình thang sau :

a)             4cm
b)      3cm



5cm                                                                        4cm

                        9cm                                                                                      7cm



             Bài giải:


a) Diện tích hình thang là : 
[image: image15.wmf](94)x5
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+

 = 32,5 (cm2)


b) Diện tích hình thang là : 
[image: image16.wmf](37)x4
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+

 = 20 (cm2)


Đáp số : a) 32,5cm2, b) 20cm2.

                       HÌNH TRÒN –  ĐƯỜNG TRÒN         

            ĐỀ SỐ 42
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

         §Nâng cao 12.1: Hai miếng đất có tổng diện tích bằng 948,6m2 . Nếu chuyển 
[image: image17.wmf]1
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 diện tích của miếng đất thứ nhất nhập vào miếng đất thứ hai , thì miếng đất thứ hai có diện tích gấp 3 lần diện tích miếng đất thứ nhất. Tìm diện tích của mỗi miếng đất ?

         §Nâng cao 12.2: Cho tam giác ABC , cạnh BC có độ dài là 32 cm . Biết rằng nếu kéo dài cạnh BC thêm 4 cm thì diện tích tam giác ABC sẽ tăng thêm 52 cm2 . Tìm diện tích tam giác ABC.

         §Nâng cao 12.3: Cho tam giác ABC có diện tích 559 cm2  cạnh đáy BC có độ dài 43 cm. Hỏi nếu kéo dài cạnh BC thêm 7cm thì được một tam giác mới , có diện tích hơn diện tích tam giác ABC là bao nhiêu ?

         §Nâng cao 12.4: Tìm diện tích tam giác ABC biết MH = 12cm ; AB =25cm

             Đoạn thẳng BM bằng 
[image: image18.wmf]
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 đoạn thẳng MN.
      A

             Đoạn thẳng NC bằng 
[image: image20.wmf]1
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 đoạn thẳng MN.                   H

                                                                                                     B               M                   N          C

         §Nâng cao 12.5: Một miếng đất hình tam giác vuông , có tổng số chiều dài của hai cạnh góc vuông bằng 105 m . Người ta đắp một con đường rộng 2m chạy dọc theo cạnh góc vuông dài. Tìm diện tích còn lại để canh tác, biết tỉ số hai cạnh góc vuông là 
[image: image21.wmf]2

5

.

         §Nâng cao 12.6: Một hình tam giác có độ dài đáy là 24cm . Nếu kéo dài đáy thêm 4cm thì diện tích tăng thêm 16cm2. Tính diện tích hình tam giác ban đầu.

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                       BÀI 42 *  HÌNH TRÒN –  ĐƯỜNG TRÒN

         1* HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN



  C


A                                               M
N


O
  O


B



   2* THỰC HÀNH

   VÍ DỤ . Vẽ hình tròn có :

a) Bán kính 3cm ;                                                                                b) Đường kính 5cm.



             Bài giải:


5cm


3cm


2,5cm

                              CHU VI HÌNH TRÒN         

           ĐỀ SỐ 43
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

	Hình tròn
	            (1)
	            (2)
	            (3)

	Đường kính 
	1,2cm
	            1,6dm
	           0,45m

	Chu vi
	
	
	


  №Bài 2. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

	Hình tròn
	            (1)
	            (2)
	            (3)

	Bán kính 
	 5m
	            2,7dm
	           0,45cm

	Chu vi
	
	
	


            №Bài 3. Bánh xe bé của một đầu máy xe lửa có đường kính là 1,2m. Tính chu vi của bánh xe đó.

            №Bài 4. a) Chu vi của một hình tròn là 3,14m. Tính đường kính của hình tròn. 

b) Chu vi của một hình tròn là 188,4cm. Tính bán kính của hình tròn. 

  №Bài 5. Đường kính của một bánh xe ô tô là 0,8m.


a) Tính chu vi của bánh xe đó.


b) Ô tô đó sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng, được 200 vòng ; được 1000 vòng ?

          §Nâng cao 12.7: Vườn trường em hình chữ nhật có chiều dài gấp 6 lần chiều rộng . Nếu kéo dài chiều rộng thêm 5m thì chiều dài chỉ còn gấp 4 lần chiều rộng . Em hãy tìm chu vi của vườn trường.

         §Nâng cao 12.8: Chu vi một thửa vườn hình chữ nhật là 240 m . Nếu ta viết thêm chữ số 1 vào đằng trước số đo chiều rộng thì chiều rộng sẽ bằng chiều dài . Hãy tìm chiều rộng và chiều dài của thửa vườn đó .
       KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                           BÀI 43 *  CHU VI HÌNH TRÒN         

   1* QUY TẮC


2* THỰC HÀNH 

VÍ DỤ 1. Tính chu vi hình tròn có đường kính d :

a) d = 0,6cm ;



b) d = 2,5dm ;                                         c) d = 
[image: image22.wmf]4

5

m.



             Bài giải:


    a) Chu vi hình tròn là : 

                                                 0,6 x 3,14 = 1,884 (cm)


    b) Chu vi hình tròn là :

                                                 2,5 x 3,14 = 7,85 (dm)

   
    c)       
[image: image23.wmf]4
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m = 0,8m

                      Chu vi hình tròn là : 0,8 x 3,14 = 2,512 (m)


Đáp số : a) 1,884 cm ; b) 7,85dm ; c) 2,512m.

VÍ DỤ 2. Tính chu vi hình tròn có bán kính r :

a) r = 2,75cm ;



b) r = 6,5dm ;                                         c) r = 
[image: image24.wmf]1

2

m.



             Bài giải:


    a) Chu vi hình tròn là : 

                                                 2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm)


    b) Chu vi hình tròn là :

                                                 6,5 x 2 x  3,14 = 40,82 (dm)

   
    c) Chu vi hình tròn là :

                                                
[image: image25.wmf]1

2

x 2 x 3,14 = 3,14 (m)


Đáp số : a) 17,27 cm ; b) 40,82dm ; c) 3,14m.
                           DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN         

           ĐỀ SỐ 44
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

	Hình tròn
	            (1)
	            (2)
	            (3)

	Đường kính 
	8,2cm
	            18,6dm
	           
[image: image26.wmf]2

5

 m

	Diện tích
	
	
	


            №Bài 2. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

	Hình tròn
	                         (1)
	                         (2)

	Chu vi
	             31,4cm
	             9,42m

	Diện tích
	
	



 №Bài 3. Sàn diễn của một rạp xiếc dạng hình tròn có bán kính 6,5m. Tính diện tích của sàn diễn đó.

            №Bài 4. Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên.
    ? m


Hình tròn bé có bán kính 5m. Chu vi của hình tròn 
5m

lớn là 40,82m. Hỏi bán kính hình tròn lớn dài hơn bán kính 
O

hình tròn bé bao nhiêu mét ?  
            №Bài 5. Hình vẽ bên dưới  được tạo bỡi nữa hình tròn và một hình 

tam giác. Tính diện tích hình vẽ. 

    6cm

    6cm
       KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                           BÀI 44 *  DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN         

   1* QUY TẮC


2* THỰC HÀNH 

VÍ DỤ 1. Tính diện tích hình tròn có bán kính r :

a) r = 5cm ;                                               b) r = 0,4dm ;                                         c) r = 
[image: image27.wmf]3

5

 m.



             Bài giải:

a)                                                  Diện tích hình tròn là :   

                                                      5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2)

b)                                                     Diện tích hình tròn là :  

                                                0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2)

c)                                                              
[image: image28.wmf]3

5

 m  = 0,6m   

                                                      Diện tích hình tròn là : 

                                                         0,6 x 0,6 x 3,14 = 1,1304 (m2)


      Đáp số : a) 78,5 cm2 ; b) 0,5024dm2 ; c) 1,1304m2.

VÍ DỤ 2. Tính diện tích hình tròn có đường kính d :

a) d = 12cm ;



b) d = 7,2dm ;                                         c) d = 
[image: image29.wmf]4

5

m.



             Bài giải:

a) Bán kính hình tròn là : 12 : 2 = 6 (cm)

   Diện tích hình tròn là :      6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2).

b) Bán kính hình tròn là : 7,2 : 2 = 3,6 (dm)

    Diện tích hình tròn là :     3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2)

c) 
[image: image30.wmf]4

5

 m  = 0,8m 

  Bán kính hình tròn là : 0,8 : 2 = 0,4 (m)

  Diện tích hình tròn là :  0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)


                                                  Đáp số : a) 113,04 cm2 ; b) 40,6944dm2 ; c) 0,5024m2.

                LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH 

           ĐỀ SỐ 45
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Một thửa ruộng có kích thước như hình bên.                                   40m

            Tính diện tích thửa ruộng đó.


      30m


      40m


  60,5m
            №Bài 40. Một mảnh đất có kích thước như hình bên. 

Tính diện tích mảnh đất đó.


50m


                                10m


40,5m


20,5m
         §Nâng cao 12.9: Cho tam giác ABC có cạnh AB dài 62cm , chiều cao tương ứng với cạnh đáy AB bằng 24cm . Trên các cạnh AB,BC,CA lần lượt lấy các trung điểm là M ; N ; P nối các trung điểm này lại được tam giác MNP .Tính diện tích tam giác MNP.
       KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                  BÀI 45 *  LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

              VÍ DỤ 1: Tính diện tích mảnh đất có kích thước

theo hình vẽ bên.
       3,5m


             Bài giải:

                             Chia  mảnh đất thành hai hình chữ nhật        3,5m                3,5m

   1
3,5m             1 và 2 như hình vẽ


Hình 1 : có chiều rộng 3,5m
6,5m
   3,5m                3,5m               Chiều dài hình chữ nhật 1 là : 

                                             3,5 + 3,5 + 4,2 = 11,2 (m)                                        4,2m
    2
 6,5m          Diện tích hình chữ nhật 1 là : 3,5 x 11,2 = 39,2 (m2)



Diện tích hình chữ nhật 2 là : 6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)
  4,2m
Diện tích mãnh đất là :  39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số : 66,5m2.

VÍ DỤ 1: Một miếng đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.


   50m                                                                                                     50m
40,5m                                                                                                 40,5m
                                  40,5m                                                                                                 40,5m
   50m                                                                                                      50m

        30m                                                                                                     30m

100,5m                                                                                          100,5m

                          HƯỚNG DẨN GIẢI

· Hình chữ nhật có chiều dài 100,5 + 40,5 = 141(m) và chiều rộng 50 + 30 = 80 (m) bao

 phủ khu đất.

· Khu đất đã cho chính là hình chữ nhật bao phủ bên ngoài khoét đi hai hình chữ nhật nhỏ ở

 góc trên bên phải và góc dưới bên trái.

· Diện tích của khu đất bằng diện tích hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của hai hình

 chữ nhật nhỏ với chiều dài 50m và chiều rộng 40,5m.

                LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (tt) 

            ĐỀ SỐ 46
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Đo  Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ dưới đây, biết :


                          BM = 14m
  C

                          CN = 17m
      B
                          EP = 20m

                          AM = 12m

                          MN = 15m
  P

                          ND = 31m
A          M          N                      D

  E
         §Nâng cao 13.1: Nhà Huệ có số gà nhiều hơn số vịt là 75 con. Sau khi bán đi 20 con vịt và mua về 20 con gà thì số gà sẽ gấp 6 lần số vịt. Hỏi lúc đầu nhà bạn Huệ có bao nhiêu con mỗi loại ?

         §Nâng cao 13.2: Lớp 4A có 30 em, trong đó  
[image: image31.wmf]1

2

 số học sinh nam, bằng 
[image: image32.wmf]1

3

 số học sinh nữ . Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam ? Bao nhiêu học sinh nữ ?

         §Nâng cao 13.3: Đội thể thao có số vận động viên nam nhiều hơn số nữ là 24 người, trong đó 
[image: image33.wmf]2

3

 số nữ bằng 
[image: image34.wmf]2

5

 số nam. Hỏi đội có bao nhiêu vận động viên nữ ? Bao nhiêu vận động viên nam ?

         §Nâng cao 13.4: Có 56 kg gạo trong đó có 
[image: image35.wmf]1

2

 là số gạo tẻ, 
[image: image36.wmf]2

7

 là số gạo thơm. Còn lại là gạo nếp. Tính số gạo mỗi loại.
 


         §Nâng cao 13.5: Ba khối lớp của trường Tiểu học số 2 Phổ Thuận thu nhặt được tất cả 375 kg giấy vụn. Số giấy vụn của khối 4 bằng 
[image: image37.wmf]2

3

 số giấy vụn của cả ba khối. Số giấy vụn của khối 3 bằng 
[image: image38.wmf]1

5

 số gấy còn lại. Hỏi khối 5 thu nhặt được bao nhiêu kg giấy vụn ?

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                  BÀI 46 *  LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (tt)




       
                                                                            B         


     
              VÍ DỤ 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng

như hình vẽ dưới đây, biết :
A
E

                          AD = 63m


                          AE = 84m

                          BE = 28m

                          GC = 30m    


D                     G     C



             Bài giải:

Diện tích hình chữ nhật AEGD là : 84 x 63 = 5292 (m2)

Diện tích hình tam giác BAE là : 84 x 28 : 2 = 1176 (m2)

Độ dài cạnh BG là : 28 + 63 = 91 (m)

Diện tích hình tam giác BGC là : 91 x 30 : 2 = 1365 (m2)

Diện tích mãnh đất là : 5292 + 1176 + 1365 = 7833 (m2)
  C


Đáp số : 7833m2. 

              VÍ DỤ 2: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng
 B

như hình vẽ dưới đây, biết :


                          BM = 20,8m


                          CN = 38m

                          AM = 24,5m

                          MN = 37,4m

               ND = 25,3m
A       M                    N          D



             Bài giải:

                                             Diện tích hình tam giác AMB là: 

                                                      24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)

                                             Diện tích hình tam giác CND là :

                                                       38 x 25,3 : 2 = 480,7 (m2)

                                             Diện tích hình thang MBCN là :

                                              (20,8 + 38) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)

                                             Diện tích mãnh đất là : 

                                             254,8 + 480,7  + 1099,56  = 1835,06 (m2)

                                   Đáp số : 1835,06m2.
     HÌNH HỘP CHỮ NHẬT- HÌNH LẬP PHƯƠNG

            ĐỀ SỐ 47
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :



a) Hình hộp chữ nhật có : ............ mặt, ................., cạnh, ................đỉnh.


b) Hình lập phương có : ............ mặt, ................., cạnh, ................đỉnh.

            №Bài 2. Cho hình hộp chữ nhật (xem hình bên dưới)
                                                            A                            B


 D                            C


M                          N


Q                            P
                   a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :


DQ = AM = ...... = .........


AB = MN = ...... = .........


AD = BC = ...... = .........


         b) Biết chiều dài 7cm, chiều rộng 4cm, chiều cao 5cm. Tính diện tích các mặt đáy ABCD và các mặt bên DCPQ, AMQD.

         §Nâng cao 13.6: Một cửa hàng bán gạo lần đầu bán được 
[image: image39.wmf]1

3

 số gạo. Lần thứ hai bán được 
[image: image40.wmf]4

5

 số gạo còn lại và cửa hàng còn lại 36 kg. Tính số gạo cửa hàng có lúc đầu.

         §Nâng cao 13.7: Một người thợ dệt ngày đầu dệt được 
[image: image41.wmf]1

4

 số vải. ngày thứ hai dệt được 
[image: image42.wmf]3

5

 số vải còn lại. Tìm phân số chỉ số vải còn lại mà ngày thứ ba người đó phải dệt.

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

       BÀI 47 *  HÌNH HỘP CHỮ NHẬT- HÌNH LẬP PHƯƠNG


1* HÌNH HỘP CHỮ NHẬT                                               A                           B
            Hình hộp chữ nhật (hình bên) có:

· Tám đỉnh là : Đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D,

đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P, đỉnh Q.
D                                C

· Mười hai cạnh là : Cạnh AB, Cạnh BC, Cạnh DC,

Cạnh AD, Cạnh MN, Cạnh NP, Cạnh QP, Cạnh MQ, Cạnh AM,         M                                N

Cạnh BN, Cạnh CP, Cạnh DQ.


Q                            P


                    2* HÌNH LẬP PHƯƠNG



  Hình lập phương có:

· Tám đỉnh.

· Mười hai cạnh bằng nhau.


DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA

                                HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

            ĐỀ SỐ 48
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

	     Hình hộp

     chữ nhật 
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Chiều cao
	  Diện tích

xung quanh 
	  Diện tích

  toàn phần

	          (1)
	    8dm
	     5dm
	   4dm
	
	

	          (2)
	    1,2m
	    0,8m
	    0,5m
	
	


            №Bài 2. Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn để làm thùng (không tính mép hàn).

            №Bài 3. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 
[image: image43.wmf]3

5

m, chiều rộng 
[image: image44.wmf]1

4

m và chiều cao 
[image: image45.wmf]1

3

m.

            №Bài 4. Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích được sơn bằng bao nhiêu

 đề-xi-mét vuông ?

            №Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :


Người ta xếp 4 hình lập phương bé có cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật.



Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau ?



A. 1 cách  
   

B. 2 cách  


C. 3 cách  


D. 4 cách .

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

         BÀI 48 *  DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH 

      TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

              1* QUY TẮC

            a) Diện tích xung quanh



            b) Diện tích toàn phần


              2* THỰC HÀNH

              VÍ DỤ : Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm.



             Bài giải:




Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là :

                                                                   ( 5 + 4) x 2 = 18 (dm)




Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

                                                                   18 x 3 = 54 (dm2)




Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

                                                                   5 x 4 x 2 = 40 (dm2)




Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

                                                                   54 + 40 = 94 (dm2)

                                              Đáp số : 54dm2 ; 94dm2.

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA

                                    HÌNH LẬP PHƯƠNG

            ĐỀ SỐ 49
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

	Cạnh của hình lập phương 
	      2m
	   1m 5cm
	      
[image: image46.wmf]2

5

dm

	Diện tích xung quanh của hình lập phương
	
	
	

	Diện tích toàn phần của hình lập phương
	
	
	


            №Bài 2. Người ta làm một cái hộp không  nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 1,5dm. Hỏi diện tích bìa cần dùng để làm hộp bằng bao nhiêu dm2 (không tính mép dán) ?

            №Bài 3. Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 54cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất ?
            №Bài 4. a) Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8cm, hình lập phương thứ hai có cạnh 4cm.


Tính diện tích xung quanh của mỗi hình lập phương.


b) Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần 
diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai ?
            №Bài 5. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có :



a) Chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,5m và chiều cao 1,1m.



b) Chiều dài 
[image: image47.wmf]4

5

dm, chiều rộng 
[image: image48.wmf]1

3

dm và chiều cao 
[image: image49.wmf]3

4

dm.

          §Nâng cao 13.8: Một thùng chứa 234 lọ mực gồm 3 loại : mực xanh, mực đỏ và mực tím. Số mực xanh bằng 
[image: image50.wmf]4

9

 tổng số mực đỏ và mực tím. Số mực đỏ bằng 
[image: image51.wmf]2

7

 tổng số mực xanh và mực tím.  

         Tính số lọ mực mỗi loại.

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

         BÀI 49 *  DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH 

         TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG

              1* QUY TẮC


              2* THỰC HÀNH

              VÍ DỤ 1 : Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương  có cạnh 1,5m.



             Bài giải:




Diện tích một mặt của hình lập phương là :

                                                                   1,5 x 1,5 = 2,25 (m2)




Diện tích xung quanh của hình lập phương là :

                                                                   2,25 x 4 = 9 (m2)




Diện tích toàn phần của hình lập phương là :

                                                                   2,25 x 6 = 13,5 (m2)

                                              Đáp số : 9m2 ; 13,5m2.
              VÍ DỤ 2 : Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán).



             Bài giải:




Diện tích một mặt của cái hộp là :

                                                                   2,5 x 2,5 = 6,25 (dm2)




Diện tích bìa cần để làm hộp là :

                                                                   6,25 x 5 = 31,25 (dm2)

                                              Đáp số : 31,25dm2.
                    THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH

           ĐỀ SỐ 50
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Một hình lập phương được tạo bỡi 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm và một hình lập phương khác được tạo bỡi 27 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi có thể xếp tất cả các khối gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương mới không ?
         §Nâng cao 13.9: Một người mang trứng ra chợ bán, lần đầu bán được 
[image: image52.wmf]1

4

 số trứng và thêm 5 quả, lần thứ hai bán được 
[image: image53.wmf]1

10

 số trứng và thêm 8 quả. Lần thứ hai bán 26 quả thì vừa hết số trứng. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu quả trứng ?

         §Nâng cao 14.1: Nhà em nấu ăn cứ 3 tháng thì hết 2 bình gas loại 12 kg .Hỏi nhà em nấu ăn trong một năm thì hết bao nhiêu tiền gas, biết rằng 1 kg gas giá 9600 đồng ?

          §Nâng cao 14.2: Một xí nghiệp dự định may 48 bộ quần áo trẻ em hết 96 m vải. Ngày đầu may được 21 bộ , ngày sau hết 36 m vải.Hỏi còn phải may thêm bao nhiêu bộ quần áo nữa?

          §Nâng cao 14.3: Nếu đổ bớt 5 kg gạo từ túi lớn sang túi nhỏ thì số gạo ở hai túi sẽ bằng nhau .Nhưng nếu đổ bớt 2 kg gạo từ túi nhỏ sang túi lớn thì số gạo ở túi nhỏ sẽ bằng  
[image: image54.wmf]3

4

 số gạo ở túi lớn. 

          Tính số gạo ở mỗi túi lúc đầu.

          §Nâng cao 14.4: Ba người mua chung một số vở . người thứ nhất mua 
[image: image55.wmf]5

12

 số vở , người thứ hai mua 
[image: image56.wmf]2

9

 số vở . phần còn lại do người thứ ba mua .Biết rằng người thứ nhất mua nhiều hơn người thứ hai 56 quyển .Hỏi mỗi người mua bao nhiêu quyển vở ?

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                      BÀI 50 *  THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH

             I*KIẾN THỨC CƠ BẢN

                                          Các em tham khảo SGK-T5-tr-114

              II* THỰC HÀNH

            №Bài 1. Tr.115 – SGK- T5



             Bài giải:

· Hình hộp chữ nhật A gồm 16 hình lập phương nhỏ.
·  Hình hộp chữ nhật B gồm 18 hình lập phương nhỏ.
· Hình B có thể tích lớn hơn. 
            №Bài 2. Tr.115 – SGK- T5



             Bài giải:

· Hình hộp chữ nhật A gồm 45 hình lập phương nhỏ.
·  Hình hộp chữ nhật B gồm 26 hình lập phương nhỏ.
· Hình A có thể tích lớn hơn. 
            №Bài 3. Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau ? 



             Bài giải:

Có 5 cách xếp khác nhau



    XĂNG -TI-MÉT KHỐI * ĐỀ -XI-MÉT KHỐI
           ĐỀ SỐ 51
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. a) Viết cách đọc các số đo sau (theo mẫu)
                                                   82cm3  ;  508dm3   ;     17,02dm3  ;  
[image: image57.wmf]3

8

cm3.
                                       Mẫu : 82cm3 : tám mươi hai xăng-ti-mét khối.


b) Viết các số đo thích hợp vào chỗ chấm :

· Hai trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối .................................................................

· Năm nghìn không trăm linh tám đề-xi-mét khối ......................................................

· Tám phẩy ba trăm hai mươi đề-xi -mét khối ............................................................
· Ba phần năm xăng-ti-mét khối .................................................................................
            №Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 1dm3            = ................. cm3                                            215dm3            = ................. cm3.

    4,5dm3            = ................. cm3                                          
[image: image58.wmf]2

5

dm3            = ................. cm3.


b) 5000cm3       = ................. dm3                                       372000cm3            = ................. dm3.
             940 000cm3       = ................. dm3                                       606dm3            = ................. cm3.

              2100cm3 = .......... dm3 ............. cm3.

          §Nâng cao 14.5: Cô Khanh mang một số tiền đi chợ , cô Khanh mua thịt và cá hết 
[image: image59.wmf]3

7

số tiền ,

Mua rau hết 4000 đồng , mua gạo hết 
[image: image60.wmf]3

4

 số tiền còn lại . Cô mang về 18600 đồng. 

Hỏi :

   a) Cô Khanh đã mang bao nhiêu tiền đi chợ ?

   b) Số tiền mua thịt và cá ?  

   c) Số tiền mua gạo?

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

      YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

           BÀI 51 * XĂNG -TI-MÉT KHỐI * ĐỀ -XI-MÉT KHỐI
             I*KIẾN THỨC CƠ BẢN


              II* THỰC HÀNH

              VÍ DỤ 1 : Bài 1/ tr.116/SGK.T5.

                     

                               Bài giải:

	      Viết số 
	                                                             Đọc số

	         76cm3
	
bảy mươi sáu xăng-ti-mét khối

	        519dm3
	                   năm trăm mười chín đề-xi-mét khối.

	        85,08dm3
	       tám mươi lăm phẩy không tám đề-xi-mét khối.

	          
[image: image61.wmf]4

5

 cm3
	
            bốn phần năm xăng-ti-mét khối

	         192cm3
	
một trăm chín mươi hai xăng-ti-mét khối

	        2001dm3
	           hai nghìn không trăm linh một đề-xi-mét khối.

	         
[image: image62.wmf]3
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cm3
	
                ba phần tám xăng-ti-mét khối


             VÍ DỤ 2 : Bài 2/ tr.117/SGK.T5.



                                                      Bài giải:


    a) 1dm3 = 1000cm3                                                           375dm3 = 375000cm3.


        5,8dm3 = 5800cm3                                                           
[image: image63.wmf]4

5

dm3 = 800cm3.


    b) 2000cm3  = 2dm3                                                            154 000cm3  = 154dm3   

                  490 000cm3  = 490dm3                                                    5100cm3  = 5,1dm3.   

                                  MÉT KHỐI
           ĐỀ SỐ 52
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối :

1m3 = .............. ;                                15m3 = .............. ;                     3,128m3 = ................                     

87,2m3 = .............. ;                           
[image: image64.wmf]3
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 m3 = .............. ;                     0,202m3 = ................                     
            b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:


1dm3 = .............. ;                             1,952dm3 = .............. ;                     
[image: image65.wmf]3

4

m3 = ................                     

19,80m3 = .............. ;                                                                    913,232413m3 = ................                     
            №Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :


 a) 903,436672m3 = ........................dm3 = ...............................cm3.




 b) 12,287m3 = 
[image: image66.wmf].....................

1000

      m3 = ...............................dm3.



 c) 1 728 279 000cm3 = ........................dm3.
            №Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.



Số 0,305m3 đọc là :


 a) Không phẩy ba trăm linh năm mét khối                                      
[image: image67.wmf] 

 b) Không phẩy ba mươi lăm phần nghìn mét khối                          
[image: image68.wmf] 

 c) Ba trăm linh năm phần nghìn mét khối                                       
[image: image69.wmf] 

          §Nâng cao 14.6: Ba bạn Linh , Kiều , Trúc chia nhau một gói kẹo . Đầu tiên Linh lấy
[image: image70.wmf]1

3

  gói kẹo và lấy thêm 5 viên kẹo , sau đó Kiều lấy 
[image: image71.wmf]2

5

  số kẹo còn lại và lấy thêm 2 viên kẹo , cuối cùng còn lại 7 viên kẹo dành cho Trúc . Hỏi gói kẹo có bao nhiêu viên ? 

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

      YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                                       BÀI 52 * MÉT KHỐI

             I*KIẾN THỨC CƠ BẢN


              II* THỰC HÀNH

              VÍ DỤ 1 : Bài 1/ tr.118/SGK.T5.



             Bài giải:

            a) Đọc các số đo : * 15m3 : Mười lăm mét khối.   * 205m3 : Hai trăm linh năm mét khối.  

              * 
[image: image72.wmf]25

100

m3 : Hai mươi lăm phần trăm mét khối.  

              *  0,911m3: Không phẩy chín trăm mười một mét khối.   

b) Viết các số đo thể tích :

              * Bảy nghìn hai trăm mét khối : 7200m3.          * Bốn trăm mét khối : 400m3.
              * Một phần tám mét khối : 
[image: image73.wmf]1
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m3.                  * Không phẩy không năm mét khối : 0,05m3.
              VÍ DỤ 2 : Bài 2/ tr.118/SGK.T5.



             Bài giải:

  a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối :

    * 1cm3 = 0,001dm3.                                                 * 5,216m3 = 5216dm3.
    * 13,8m3 = 13800dm3.                                             * 0,22m3 = 220dm3.
  a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

    * 1dm3 = 1000cm3.                                                 * 1,969dm3 = 1969cm3.
    * 
[image: image74.wmf]1
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m3 = 250 000cm3.                                             * 19,54m3 = 19 540 000cm3.
                THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
           ĐỀ SỐ 53
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :
	         Hình hộp chữ nhật 
	           (1)
	           (2)
	           (3)

	    Chiều dài
	           6cm
	           2,5m
	          
[image: image75.wmf]3

4

dm

	              Chiều rộng
	           4cm
	           1,8m
	          
[image: image76.wmf]1

3

dm

	              Chiều cao
	           5cm
	           1,1m
	          
[image: image77.wmf]2

5

dm

	              Thể tích
	
	
	


            №Bài 2. Tính rồi so sánh thể tích của hai hình hộp chữ nhật dưới đây :

 

1m                                                                                      1,5m


0,8m                                                                                       1m


1,5m                                                                                              0,8m
            №Bài 3. Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình dưới đây :



5cm

                                            10cm

                                                                        12cm



8cm


20cm

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

      YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                BÀI 53 * THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
              1* QUY TẮC


              2* THỰC HÀNH

             VÍ DỤ  : Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c :


a) a = 5cm ;     b = 4cm ;       c = 9cm.


b) a = 1,5m ;    b = 1,1m ;     c = 0,5m.


c) a = 
[image: image78.wmf]2

5

dm ;    b = 
[image: image79.wmf]1

3

dm ;     c = 
[image: image80.wmf]3

4

dm.



             Bài giải:

             a)                                Thể tích hình hộp chữ nhật là :






5 x 4 x 9 = 180 (cm3)

             b)                                Thể tích hình hộp chữ nhật là :






1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m3)

             c)                                Thể tích hình hộp chữ nhật là :







[image: image81.wmf]2
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 x 
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3

 x 
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4

 = 
[image: image84.wmf]1
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 (dm3)

                        Đáp số : a) 180cm3.

                            b) 0,825m3.
                                      c) 
[image: image85.wmf]1
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dm3.
                THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
           ĐỀ SỐ 54
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

	Cạnh của hình lập phương  
	 2,5m
	 
[image: image86.wmf]3

4

dm
	  4cm           
	  5dm

	Diện tích một mặt
	
	
	
	

	Diện tích toàn phần
	
	
	
	

	Thể tích
	
	
	
	


            №Bài 2. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,6m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.


a) Tính thể tích của mỗi hình trên.


b) Hình nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu đề-xi-mét khối ?

            №Bài 3. Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 0,15m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 10kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

            №Bài 4. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật có :


a) Chiều dài 0,9m, chiều rộng 0,6m, chiều cao 1,1m.   

b) Chiều dài 
[image: image87.wmf]4

5

dm, chiều rộng 
[image: image88.wmf]2

3

dm, chiều cao 
[image: image89.wmf]3

4

dm.   

            №Bài 5. Một hình lập phương có cạnh 3,5dm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

           §Nâng cao 14.7: Hai vòi nước chảy vào một bể . Riêng vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ thì đầy bể. Riêng vòi thứ hai chảy trong 3 giờ thì đầy bể .Hỏi hai vòi cùng chảy thì mất bao nhiêu giờ thì 

đầy bể. 

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

      YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                    BÀI 54 * THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
              1* QUY TẮC


              2* THỰC HÀNH

              VÍ DỤ 1 : Bài 1/ tr.122/SGK.T5.



             Bài giải:

	 Hình lập phương
	    (1)
	    (2)
	    (3)
	    (4)

	    Độ dài cạnh
	   1,5m
	    
[image: image90.wmf]5
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dm
	   6cm
	  10dm

	Diện tích một mặt
	   2,25m2
	   
[image: image91.wmf]25

64

dm2
	 36cm2
	  100dm2

	Diện tích toàn phần
	   13,5m2
	   
[image: image92.wmf]11

2

32

dm2
	 216cm2
	   600dm2

	       Thể tích
	   3,375m3
	    
[image: image93.wmf]125

512

dm3
	 216cm3
	 1000dm3


              VÍ DỤ 2 : Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

                     

                                   Bài giải:



Thể tích khối kim loại đó là :

                                           0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (m3)


                          0,421875 m3 = 421,875 dm3

Khối kim loại đó cân nặng là :

                                                             15 x 421,875 = 6328,125 (kg)

                                                                                  Đáp số : 6328,125kg.

                  BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN         

           ĐỀ SỐ 1

     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

             4 giờ = ..... phút                                                                              180 phút = ..... giờ 

             2 giờ rưỡi = ..... phút                                                                       366 phút = ..... giờ ..... phút 

             
[image: image94.wmf]3

4

 giờ = ..... phút                                                                             240 giây = ..... phút  

             1,4 giờ = ..... phút                                                                           450 giây = ..... phút ..... giây 

             
[image: image95.wmf]3

4

 giờ = ..... giây                                                                             3600 giây = ..... giờ.

            №Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

             4 ngày = ..... giờ                                                                               3 năm = ..... tháng

             2 ngày 5 giờ = ..... giờ                                                                      5 năm rưỡi = ..... tháng
             
[image: image96.wmf]1

3

 ngày = ..... giờ                                                                              
[image: image97.wmf]2

3

 năm = ..... tháng
             2 thế kỉ = ..... năm                                                                             36 tháng = ..... năm 

            
[image: image98.wmf]1

4

 thế kỉ = ..... năm                                                                            300 năm = ..... thế kỉ.

          §Nâng cao 14.8: Có hai bao gạo , biết rằng nếu lấy 
[image: image99.wmf]1

3

  số gạo ở bao thứ nhất chuyển sang bao thứ hai , rồi lấy 
[image: image100.wmf]1

5

 số gạo hiện có ở bao thứ hai chuyển sang bao thứ nhất thì mỗi bao có 24 kg gạo . Hỏi lúc đầu mỗi bao có bao nhiêu kg gạo ?

          §Nâng cao 14.9: Lớp 5A và lớp 5B có số học sinh bằng nhau , Lớp 5A có số học sinh giỏi bằng  
[image: image101.wmf]1

9

 số học sinh còn lại của lớp, lớp 5B có nhiều hơn lớp 5A là 2 học sinh giỏi nên số học sinh giỏi của lớp 5B bằng  
[image: image102.wmf]1
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 số học sinh còn lại của lớp . Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi ?

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

      YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                      BÀI 1 * BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN         

          1* CÁC ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN


              2* THỰC HÀNH

              VÍ DỤ 1 : Bài 1/ tr.130/SGK.T5.



             Bài giải:

                 Các phát minh được công bố vào thế kỉ :

· Kính viễn vọng năm 1671 thuộc thế kỉ XVII.

· Bút chì năm 1794 thuộc thế kỉ XVIII.

· Ô tô năm 1886. Xe đạp năm 1869. Đầu máy xe lửa năm 1804 thuộc thế kỉ XIX.

· Máy bay năm 1903. Máy tính điện tử năm 1946. Vệ tinh nhân tạo năm 1957 thuộc thế kỉ XX.
              VÍ DỤ 2 : Bài 2/ tr.131/SGK.T5.



             Bài giải:

a) * 6 năm = 72 tháng.               * 4 năm 2 tháng = 50 tháng.           * 3 năm rưỡi = 42 tháng.

    * 3 ngày = 72 giờ.                   * 0,5 ngày = 12 giờ.                        * 3 ngày rưỡi = 84 giờ.

b) * 3 giờ = 180 phút.                 * 1,5 giờ = 90 phút.                         * 
[image: image103.wmf]3
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 giờ = 45 phút.

    * 6 phút = 360 giây.                * 
[image: image104.wmf]1

2

phút = 30 giây.                           * 1 giờ = 3600 giây.

              VÍ DỤ 3 : Bài 3/ tr.131/SGK.T5.



             Bài giải:

a) * 72 phút = 1,2 giờ.                                                                           * 270 phút = 4,5 giờ.

b) * 30 giây = 0,5 phút.                                                                         * 135 giây = 2,25 phút.

                        CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN         

            ĐỀ SỐ 2

     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính:


 a) 4 năm 3 tháng + 3 năm 7 tháng.


 b) 3 ngày 14 giờ + 5 ngày 6 giờ.


 c) 5 năm 7 tháng + 2 năm 9 tháng.


 d) 12 ngày 6 giờ + 15 ngày 21 giờ.


 e) 23 giờ 15 phút + 8 giờ 32 phút.


 f) 13 phút 35 giây + 3 phút 55 giây.

            №Bài 2. Đặt tính rồi tính:


 a) 7 năm 5 tháng + 3 năm 7 tháng.


 b) 12 giờ 27 phút + 5 giờ 46 phút.

 c) 6 ngày 15 giờ + 8 ngày 9 giờ.

 d) 8 phút 23 giây + 8 phút 52 giây.

            №Bài 3. Trong một cuộc chạy thi ma-ra-tông, vận động viên An chạy cả quãng đường hết

 2 giờ 30 phút. Vận động viên Ba tới đích sau vận động viên An 12 phút. Hỏi vận động viên Ba chạy cả quãng đường hết bao nhiêu thời gian ?

         §Nâng cao 15.1: Lớp 4A có 32 học sinh .Lớp 4B có 36 học sinh và lớp 4C có 39 học sinh . Biết rằng lớp 4 A trồng được ít hơn lớp 4C 35 cây ,hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ? (mỗi học sinh đều trồng được một số cây bằng nhau).

        §Nâng cao 15.2: Bác Tư  trích một phần đất vườn để làm nhà . Phần còn lại chia cho hai người con mỗi người 
[image: image105.wmf]5
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 thửa vườn . Hỏi diện tích phần đất bác làm nhà bằng mấy phần diện tích thửa vườn ?

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

      YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                         BÀI 2 * CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN         

          1* THỰC HIỆN PHÉP CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN


 VÍ DỤ 1 : Tính:         7 giờ 22 phút + 3 giờ 35 phút


             Bài giải:

                                            Đặt tính rồi tính 

7 giờ 22 phút





      + 

3 giờ 35 phút
                                                            10 giờ 57 phút



Vậy 7 giờ 22 phút + 3 giờ 35 phút = 10 giờ 57 phút
           VÍ DỤ 2 : Tính:         18 phút 47 giây + 21 phút 35 giây


             Bài giải:

                                            Đặt tính rồi tính 

18 phút 47 giây





      + 

21 phút 35 giây
                                                              39 phút 82 giây (82 giây = 1phút 22giây)



Vậy 18 phút 47 giây + 21 phút 35 giây = 40 phút 22 giây.
              2* THỰC HÀNH

              VÍ DỤ 1 : Bài 1/ tr.130/SGK.T5.       Bài giải:
             

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng = 13 năm 3 tháng.

                3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút      = 9 giờ 37 phút. 
                12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút      = 20 giờ 30 phút.
                4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút      = 13 giờ 17 phút.

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ = 8 ngày 11 giờ.

                4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = 9 phút 28 giây. 
                8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây = 15 phút. 
                12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây = 18 phút 20 giây. 
             VÍ DỤ 2 : Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút , sau đó đi ô tô đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút . Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết bao nhiêu thời gian ?



             Bài giải:




         Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử là :






35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút 








          Đáp số : 2 giờ 55 phút.


                        TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN         

            ĐỀ SỐ 3

     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính:


 a) 14 năm 7 tháng – 5 năm 2 tháng.


 b) 16 năm 4 tháng – 2 năm 9 tháng.


 c) 31 ngày 14 giờ – 5 ngày 6 giờ.


 d) 14 ngày 6 giờ – 12 ngày 21 giờ.


 e) 23 giờ 42 phút – 8 giờ 16 phút.


 f) 13 phút 35 giây – 10 phút 55 giây.

            №Bài 2. Đặt tính rồi tính:


 a) 23 năm 9 tháng –  4 năm 5 tháng.


 b) 16 ngày 9 giờ – 8 ngày 6 giờ.


 c) 12 giờ 15 phút – 5 giờ 25 phút.

 d) 13 phút 32 giây –  6 phút 40 giây. 

            №Bài 3. Một máy cắt cỏ ở hai khu vườn mất 5 giờ 15 phút. Riêng cắt ở khu vườn thứ nhất mất 2 giờ 45 phút. Hỏi máy cắt cỏ ở khu vườn thứ hai mất bao nhiêu thời gian ?

            №Bài 4. Trong 5 giờ 30 phút một chú công nhân làm được 3 chi tiết máy. Chi tiết máy thứ nhất làm hết 1 giờ 30 phút, chi tiết máy thứ hai làm hết 1 giờ 40 phút. Hỏi chi tiết máy thứ ba làm hết bao nhiêu thời gian ?

         §Nâng cao 15.3: Nếu anh Đông tiêu 
[image: image106.wmf]3
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 số tiền của anh thì sẻ còn lại 66.000đ. Tìm số tiền anh có lúc đầu ?

         §Nâng cao 15.4: Chị Kiều mua 24.000 đồng dầu hỏa giá mỗi lít 6.000đồng. Hỏi số dầu chị mua chứa được trong mấy chai , biết rằng mỗi chai chứa 
[image: image107.wmf]4
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lít ?

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

      YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                          BÀI 3 * TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN         
          1* THỰC HIỆN PHÉP TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN


 VÍ DỤ 1 : Tính:         17 giờ 38 phút – 12 giờ 19 phút


             Bài giải:

                                            Đặt tính rồi tính 

17 giờ 38 phút





      – 

12 giờ 19 phút
                                                               5 giờ 19 phút



Vậy 17 giờ 38 phút – 12 giờ 19 phút = 5 giờ 19 phút
           VÍ DỤ 2 : Tính:         7 phút 15 giây –  6 phút 38 giây


             Bài giải:

                               Đặt tính rồi tính 

                                  7 phút 15 giây                               6 phút 75 giây



–

           đổi thành       –
                                   6 phút 38 giây
                              6 phút 38 giây
                                                                                        0 phút 37 giây 



Vậy 7 phút 15 giây –  6 phút 38 giây = 37 giây.
              2* THỰC HÀNH

              VÍ DỤ 1 : Bài 1/ tr.133/SGK.T5.          Bài giải:

             

   a) 23 phút 25 giây –  15 phút 12 giây = 8 phút 13 giây.

   b) 54 phút 21 giây –  21 phút 34 giây = 32 phút 47 giây.

   c) 22 giờ 15 phút – 12 giờ 35 phút      = 9 giờ 40 phút.
              VÍ DỤ 2 : Bài 2/ tr.133/SGK.T5.        Bài giải:

             

   a) 23 ngày 12 giờ –  3 ngày 8 giờ = 20 ngày 4 giờ.

   b) 14 ngày 15 giờ –  3 ngày 17 giờ = 10 ngày 22 giờ.

   c) 13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng = 4 năm 8 tháng.
              VÍ DỤ 3 : Bài 3/ tr.133/SGK.T5.



             Bài giải:

                                                  Thời gian người đó đi từ A đến B là :


                                     8 giờ 30 phút – 6 giờ 45 phút = 1 giờ 45 phút.
                                 Nếu không kể thời gian nghỉ, người đó đi quãng đường AB hết :


                                    1 giờ 45 phút – 15 phút = 1 giờ 30 phút.

Đáp số : 1 giờ 30 phút.
            NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ         

            ĐỀ SỐ 4

     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính:


 a) 5 giờ 4 phút x 6.


 b) 4,3 giờ x 4.


 c) 3 phút 5 giây x 7.


 d) 2 giờ 23 phút x 5.


 e) 2,5 phút x 6.

            №Bài 2. Một tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết, mỗi tiết 40 phút. Hỏi trong hai tuần lễ Mai học ở lớp hết bao nhiêu thời gian ?

            №Bài 3. Một máy đóng đồ hộp cứ 5 phút thì đóng được 60 hộp. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để máy đó đóng được 12 000 hộp ?

         §Nâng cao 15.5: Anh Linh có 1m2 tôn. Anh dùng hết 
[image: image108.wmf]1

3

m2 tôn .Hỏi phần tôn còn lại cắt được bao nhiêu miếng có diện tích 
[image: image109.wmf]1
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 m2 ? 

         §Nâng cao 15.6: Chị Trúc mua 
[image: image110.wmf]15

8

lít dầu khuynh diệp . Chị đã dùng hết
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lít .Hỏi nếu chị sang số dầu còn lại vào loại chai 
[image: image112.wmf]3
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 lít thì sẽ được mấy chai ?

         §Nâng cao 15.7: Chị Hằng chia khu vườn ra làm phần . Phần thứ nhất bằng 
[image: image113.wmf]3
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 khu vườn .Phần thứ hai rộng gấp đôi thứ nhất , phần thứ ba rộng 210 m2 . Tính diện tích khu vườn .

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

      YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

            BÀI 4 * NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ         

          1* THỰC HIỆN PHÉP NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ


 VÍ DỤ 1 : Tính:         3 giờ 12 phút x 3


             Bài giải:

                                            Đặt tính rồi tính 

3 giờ 12 phút 





      x 

           3
                                                                        9 giờ 36 phút



Vậy 3 giờ 12 phút x 3 = 9 giờ 36 phút.
            VÍ DỤ 2 : Tính:         2 giờ 14 phút x 6



                                                       Bài giải:

                                            Đặt tính rồi tính 

  2 giờ 14 phút 





      x 

           6


                                                              12 giờ 84 phút (84 phút = 1 giờ  24 phút)



Vậy 2 giờ 14 phút x 6= 13 giờ 24 phút.

Nhận xét


              2* THỰC HÀNH

              VÍ DỤ 1 : Bài 1/ tr.135/SGK.T5.



             Bài giải:


   a) 3 giờ 12 phút x 3 = 9 giờ 36 phút.

       4 giờ 23 phút x 4 = 17 giờ 32 phút.

       12 phút 25 giây x 5 = 60 phút 125 giây = 62 phút 5 giây = 1 giờ 2 phút 5 giây.


   b) 4,1 giờ x 6 = 24,6 giờ.

       3,4 phút x 4 = 13,6 phút.

       9,5 giây  x 3 = 28,5 giây.

              VÍ DỤ 2 : Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu ?



             Bài giải:

                                                 Thời gian bé Lan ngồi trên đu quay là :






1 phút 25 giây  x 3 = 4 phút 15 giây







Đáp số : 4 phút 15 giây.


           CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ         

            ĐỀ SỐ 5

     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính:


 a) 7 giờ 52 phút : 4.                                                                              b) 54 phút 39 giây : 3 


 c) 75 phút 40 giây : 5.                                                                          d) 78 phút 42 giây : 6.


 e) 25,68 phút : 4.                                                                                   f) 18 giờ 55 phút : 5

            №Bài 2. Tính :


 a) (6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút) : 3                             


 b) 63 phút 4 giây – 32 phút 16 giây : 4.    


 c) (4 phút 18 giây + 12 phút 37 giây) x 5.                             

             d) (7 giờ – 6 giờ 15 phút) x 6.
            №Bài 3. Một người làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ thì xong 6 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó làm xong 1 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian ?

            №Bài 4. Ở một trạm quan sát trên cầu, người ta tính được rằng trung bình cứ 50 giây thì có một ô tô chạy qua cầu. Hỏi trong một ngày có bao nhiêu ô tô chạy qua cầu ?

            №Bài 5. Một cái bể dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 3,5m và chiều cao 3m. Trong bể, người ta quét xi măng mặt đáy và bốn mặt xung quanh, mỗi mét vuông hết 1,5 phút. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để quét xi măng xong cái bể đó ?

         §Nâng cao 15.8: Chị Kiều mua 10 kg đường và 15 kg gạo hết 160.000 đồng . Giá1 kg gạo bằng 
[image: image114.wmf]2
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 giá 1 kg đường . Tìm giá 1 kg đường , 1 kg gạo ?

       KIẾN THỨC CƠ BẢN

      YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

            BÀI 5 * CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ         
          1* THỰC HIỆN PHÉP CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ


 VÍ DỤ 1 : Tính:         48 phút 52 giây :  4


             Bài giải:

                                            Đặt tính rồi tính 

                                               48 phút 52 giây      4


      08


                        

                                                0          52 giây    12 phút 13 giây

                                                            12

                                                             0



Vậy 48 phút 52 giây :  4 = 12 phút 13 giây.

 VÍ DỤ 2 : Tính:         5 giờ 27 phút :  3


             Bài giải:

                                            Đặt tính rồi tính 

                                               5 giờ      27 phút         3


      2 giờ = 120 phút

                        

                                                            147 phút    1 giờ 49 phút

                                                              27

                                                               0



             Vậy 5 giờ 27 phút :  3= 1 giờ 49 phút.

Nhận xét


              2* THỰC HÀNH

              VÍ DỤ 1 : Bài 1/ tr.136/SGK.T5.



             Bài giải:


   a) 24 phút 12 giây :  4 = 6 phút 3 giây.                    b) 35 giờ 40 phút : 5 = 7 giờ 8 phút.

   c) 10 giờ 48 phút : 9 = 1 giờ 12 phút.                      d) 18,6 phút : 6  = 3,1 phút.
              VÍ DỤ 2 : Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm một dụng cụ hết bao nhiêu thời gian ?



             Bài giải:

                                                 Thời gian người thợ làm được 3 dụng cụ là :






12 giờ – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút

                                                 Thời gian người thợ làm được 1 dụng cụ là :






4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút







Đáp số : 1 giờ 30 phút.


                                       VẬN TỐC         

            ĐỀ SỐ 6

     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Một ô tô đi được quãng đường 120 km trong 2 giờ. Tính vận tốc của ô tô.

            №Bài 2. Một người đi bộ đi quãng đường 10,5km hết 2,5 giờ. Tính vận tốc của người đi bộ đó.

            №Bài 3. Một xe máy đi từ 8 giờ 15 phút đến 10 giờ được 73,5km. Tính vận tốc của xe máy đó với đơn vị đo là km/giờ.

            №Bài 4. Một vận động viên chạy 800m hết 2 phút 5 giây. Tính vận tốc chạy của vận động viên đó với đơn vị đo là m/giây.

            №Bài 5. Trong cuộc thi chạy, một vận động viên chạy 1500m hết 4 phút. Tính vận tốc chạy của vận động viên đó với đơn vị đo là m/giây.

            №Bài 6. Hai thành phố A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết rằng ô tô nghỉ ở dọc đường 45 phút.

         §Nâng cao 15.9: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là
[image: image115.wmf]5
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m và hiệu độ dài hai đường chéo  là
[image: image116.wmf]1
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m.Tính diện tích hình thoi đó . 

§Nâng cao 16.1: Tính nhanh : 

                                  5,28 x 32,25 + 32,25 x 4,72 .

§Nâng cao 16.2: Tính nhanh :

       46,7 x 99 + 46 + 0,7

§Nâng cao 16.3: Tính nhanh :

     0,7 x 95 + 1,4 x 2 + 0,7.
       KIẾN THỨC CƠ BẢN

      YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                                      BÀI 6 * VẬN TỐC         
   1* QUY TẮC


    2* THỰC HÀNH 

VÍ DỤ 1. Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy.



             Bài giải:

                                                 Vận tốc của người đi xe máy là :

                                                                 105 : 3 = 35 (km/giờ)









Đáp số : 35 km/giờ.

VÍ DỤ 2. Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.



             Bài giải:

                                                 Vận tốc của máy bay là :

                                                         1800 : 2,5 = 720 (km/giờ)









Đáp số : 720 km/giờ.

VÍ DỤ 3. Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây . Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.



             Bài giải:

                                                     1 phút 20 giây  = 80 giây  

                                                 Vận tốc chạy của người đó là :

                                                                 400 : 80 = 5 (m/giây)









Đáp số : 5 m/giây.

                                 QUÃNG ĐƯỜNG         

            ĐỀ SỐ 7

     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Một ô tô đi trong 3 giờ với vận tốc 46,5km/giờ. Tính quãng đường ô tô đã đi.

            №Bài 2. Một người đi xe máy với vận tốc 36km/giờ trong 1 giờ 45 phút. Tính quãng đường người đó đi được.

            №Bài 3. Vận tốc của một máy bay là 800km/giờ. Tính quãng đường máy bay đã bay được trong 2 giờ 15 phút.

            №Bài 4. Một ô tô khởi hành lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 42km/giờ, đến 17 giờ thì ô tô đến địa điểm trả hàng. Tính quãng đường ô tô đã đi được, biết rằng lái xe nghỉ ăn trưa 45 phút.

            №Bài 5. Một người đi xe máy từ 7 giờ 42 phút đến 11 giờ 18 phút với vận tốc 42,5km/giờ. Tính quãng đường người đó đi được.

            №Bài 6. Một người đi xe đạp với vận tốc 12,6km/giờ trong 
[image: image117.wmf]1
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2

giờ. Tính quãng đường người đó đã đi được.

            №Bài 7. Một xe ngựa đi với vận tốc 8,6km/giờ từ 8 giờ 50 phút đến 10 giờ 5 phút. Tính quãng đường xe ngựa đi được.

§Nâng cao 16.4: Tìm y  biết :     245,68 – ( y : 4 + y x 6 ) = 43,14 x 3.

          §Nâng cao 16.5: Tìm y :
   y + y  x 
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: 
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+ y : 
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= 252.


§Nâng cao 16.6: Tìm y :

                                     (
[image: image121.wmf]17
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 + 7 – 8,7 ) : ( 
[image: image122.wmf]23

4

 - 
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 + 
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) x (12,98 x 0,25 ) + 12,7 – y  = 5.  

          KIẾN THỨC CƠ BẢN

      YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                                   BÀI 7 * QUÃNG ĐƯỜNG         
   1* QUY TẮC


    2* THỰC HÀNH 

VÍ DỤ 1. Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.



             Bài giải:

                                                 Quãng đường đi được của ca nô là :

                                                                 15,2 x 3 = 45,6 (km)









Đáp số : 45,6km.

          VÍ DỤ 2. Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quảng đường đi được của người đó .



             Bài giải:





           Đổi 15 phút = 0,25 giờ




               Quảng đường đi được của người đi xe đạp là :






           12,6 x 0,25 = 3,15 (km)









Đáp Số : 3,15 km.
VÍ DỤ 3. Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.



             Bài giải:

                                        Thời gian người đó đi hết quãng đường AB là :

  
 11 giờ – 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút


   2 giờ 40 phút = 
[image: image125.wmf]8
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 giờ

                                                 Độ dài quãng đường AB là :

                                                                 42 x  
[image: image126.wmf]8

3

 = 112 (km)









Đáp số : 112km.

                                    THỜI GIAN         

            ĐỀ SỐ 8

     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Một người đi bộ với vận tốc 4,4km/giờ được quãng đường dài 11km. Tính thời gian đi của người đó.
            №Bài 2. Một máy bay bay với vận tốc 650km/giờ. Tính thời gian để máy bay được quãng đường dài 1430km.

            №Bài 3. Trên quãng đường dài 279km, một ô tô đi với vận tốc 46,5km/giờ. Hỏi sau mấy giờ ô tô đi hết quãng đường đó ?

            №Bài 4. Một xe máy đi một đoạn đường dài 250m hết 20 giây. Hỏi với vận tốc đó, xe máy đi quãng đường dài 117km hết bao nhiêu thời gian ?

            №Bài 5. Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai đầu của một quãng đường và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ 15 phút ô tô và xe máy gặp nhau. Biết ô tô đi với vận tốc 54km/giờ, xe máy đi với vận tốc 38km/giờ. Tính quãng đường đó.

            №Bài 6. Tại hai đầu của quãng đường dài 17km một người đi bộ và một người chạy xuất phát cùng một lúc và ngược chiều nhau. Vận tốc của người đi bộ là 4,1km/giờ, vận tốc của người chạy là 9,5km/giờ. Hỏi kể từ lúc xuất phát, sau bao lâu thì hai người đó gặp nhau.
            №Bài 7. Một xe máy đi từ A với vận tốc 30km/giờ và sau 
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 giờ thì đến B. Hỏi một người đi xe đạp với vận tốc bằng 
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 vận tốc của xe máy thì phải mất mấy giờ mới đi hết được quãng đường AB ?               
            №Bài 8. Một xe máy đi từ C đến B với vận tốc 36km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A cách C 45km đuổi theo xe máy với vận tốc 51km/giờ. Tính thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy.

            №Bài 9. Vận tốc dòng nước là 18m/phút. Một người bơi xuôi dòng quãng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đó bơi ngược dòng quãng sông đó hết bao nhiêu thời gian ?    
          KIẾN THỨC CƠ BẢN

      YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                                    BÀI 8 * THỜI GIAN         
   1* QUY TẮC


    2* THỰC HÀNH 

            VÍ DỤ 1. Bài 1/ tr.143/SGK.T5.



             Bài giải:

	     s (km)
	          35
	         10,35
	       108,5
	         81

	     v (km/giờ)
	          14
	          4,6
	         62
	         36

	     t (giờ)
	          2,5
	         2,25
	       1,75
	         2,25


VÍ DỤ 2. a) Trên quãng đường 23,1km, một người đi xe đạp với vận tốc 13,2km/giờ. Tính thời gian đi của người đó.

b) Trên quãng đường 2,5km, một người chạy với vận tốc 10km/giờ. Tính thời gian chạy của người đó.



             Bài giải:

                         a)     Thời gian người đó đi hết quãng đường 23,1km là :

                                                         23,1 : 13,2 = 1,75(giờ) = 1 giờ 45 phút.

                         b)     Thời gian người đó chạy hết quãng đường 2,5km là :

                                                         2,5 : 10 = 0,25(giờ) = 15 phút.









Đáp số : a) 1 giờ 45 phút.

                                                                                                 b) 15 phút.

VÍ DỤ 3. Một máy bay bay với vận tốc 860km/giờ được quãng đường 2150km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 8 giờ 45 phút ?



             Bài giải:

                                                 Thời gian máy bay đã bay là :

                                                             2150 : 860 = 2,5 (giờ)

                                                            2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

                                                  Máy bay đến nơi lúc :

                                                         8 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 11 giờ 15 phút









Đáp số : 11 giờ 15 phút.
           Hình tam giác ABC có :


Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.


Ba đỉnh là : đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C. 


Ba góc là:


* Góc đỉnh A, cạnh AB và AC (gọi tắc là góc A).


* Góc đỉnh B, cạnh BA và BC (gọi tắc là góc B).


* Góc đỉnh C, cạnh CA và CB (gọi tắc là góc C).








Hình tam giác có ba góc nhọn gọi là tam giác nhọn.


Hình tam giác có một góc tù và hai góc nhọn gọi là tam giác tù.


Hình tam giác có một góc vuông và hai góc nhọn gọi là tam giác vuông.





       Trong tam giác, đường cao là đường hạ từ đỉnh vuông góc với cạnh đối diện. Độ dài của đường cao gọi là chiều cao. Cạnh đối diện gọi là cạnh đáy.


        Một hình tam giác có ba đường cao. 





        Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.








                h                                                                         S = � EMBED Equation.DSMT4  ���


                                                           (S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao)


              a





         Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song. 





        Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.


                                                               S = � EMBED Equation.DSMT4  ���


                                      (S là diện tích ; a, b là độ dài các cạnh đáy, h là chiều cao)





      Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn. Đoạn thẳng OA là bán kính của hình tròn.


                    Tất cả các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau


                                                           OA = OB = OC 





         Đoạn thẳng MN nối hai điểm M, N của đường tròn và đi qua tâm O là đường kính của hình tròn.


         Trong một hình tròn, đường kính dài gấp hai lần bán kính.





Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14


                                                               C = d x 3,14


                              (C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn).


Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14


                                                               C = r x 2 x 3,14


                              (C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn).








Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi  nhân với số 3,14.


                                                               S = r x r x 3,14


                                   (S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn).








     Hình hộp chữ nhật có ba kích thước : chiều dài, chiều rộng, chiều cao.





     Hình lập phương có sáu mặt là các hình vuông bằng nhau.





          Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật. 





         Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).





        Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.





Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. 


Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. 





      Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị : xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.


Xăng-ti-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm.


                                           Xăng-ti-mét khối viết tắt là cm3.


Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm.


                                           Đề-xi-mét khối viết tắt là dm3.


                                                  1dm3 = 1000cm3.





                             Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị : mét khối.


Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m.


                                           Mét khối viết tắt là m3.


                                                  1m3 = 1000dm3.


                                                  1m3 = 1 000 000cm3.


Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.


Mỗi đơn vị đo thể tích bằng � EMBED Equation.DSMT4  ��� đơn vị lớn hơn tiếp liền.








            Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).


                                                                     V = a x b x c 


V là thể tích hình hộp chữ nhật.


a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật.





            Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.


                                                                     V = a x a x a 


V là thể tích hình lập phương.


a là cạnh của hình lập phương.





     1 thế kỉ = 100 năm                                                                         1 tuần lễ = 7 ngày


     1 năm   = 12 tháng                                                                         1 ngày = 24 giờ


     1 năm   = 365 ngày                                                                        1 giờ = 60 phút


     1 năm nhuận = 366 ngày                                                               1 phút = 60 giây


     Cứ 4 năm lại có một năm nhuận





Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai có 31 ngày.


Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một có 30 ngày.


Tháng hai có 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày). 








      Khi nhân số đo thời gian với một số, ta thực hiện phép nhân từng số đo theo từng đơn vị đo với số đó. Nếu phần số đo với đơn vị phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì thực hiện chuyển đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề.





      Khi chia số đo thời gian cho một số, ta thực hiện phép chia từng số đo theo từng đơn vị cho số chia. Nếu phần dư khác không thì ta chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền kề rồi chia tiếp.





                            Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.


                             Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có :


                                                                  v = s : t








                            Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.


                             Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có :


                                                                  s = v x  t








                            Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.


                             Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có :


                                                                  t =  s : v
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